
PHỤ LỤC I
TỔNG HỢP DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày       tháng      năm

của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy)
ĐVT: Triệu đồng

STT Nguồn vốn đầu tư  Dự kiến KH đầu tư công
năm 2024 Ghi chú

TỔNG SỐ 14,939

I VỐN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 14,939

1 Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung có mục tiêu XD NTM 3,083

2 Phân cấp đầu tư theo tiêu chí định mức quy định tại Nghị quyết
HĐND tỉnh 6,588

3 Nguồn thu tiền sử dụng đất 1,753

3.1 Ngân sách tỉnh bổ sung 1,533

3.2 Ngân sách huyện phân bổ từ thu tiền sử dụng đất hàng năm 220

4 Nguồn thu xổ số kiến thiết (hỗ trợ đối ứng xây dựng NTM) 1,015

5 Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ các công trình cấp bách 2,500

II DỰ ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT -
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PHỤ LỤC II
CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày       tháng      năm      của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Địa điểm XD Chủ đầu tư Quy mô, năng
lực thiết kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư
Dự kiến KH đầu tư

công năm 2024

Ghi chú
Số quyết

định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP

TỔNG SỐ 82,301 37,792 14,939 14,939

A NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 82,301 37,792 14,939 14,939

I Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung có mục tiêu
XD NTM 3,505 3,505 3,083 3,083

1 Các dự án khởi công mới 3,505 3,505 3,083 3,083

-
Sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn 3, xã
Đăk Kôi; hạng mục: Đường ống, bồn chứa và hệ
thống van

 xã Đăk Kôi
BQL DA
ĐTXD
huyện

Công trình
NN&PTNT cấp

IV
2023- NQ số 45

16/12/2021 450 450 113 113 Dự kiến điều chỉnh

-
Công trình thủy lợi Đăk Nâm, xã Đăk Pne; hạng
mục: sữa chữa đập đầu mối, thay mới tuyến ống, trụ
đỡ

 xã Đăk Pne
BQL DA
ĐTXD
huyện

Công trình
NN&PTNT cấp

IV
2024 NQ số 45

16/12/2021 300 300 300 300

- Nâng cấp, sửa chữa Công trình nước sinh hoạt thôn
Kon Keng, xã Đăk Tơ Lung

xã Đăk Tơ
Lung

BQL DA
ĐTXD
huyện

Công trình
NN&PTNT cấp

IV
2024 NQ số 45

16/12/2021 200 200 200 200 Dự kiến điều chỉnh

-
 Trường Tiểu học KaPaKoLong (điểm chính), xã
Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy; HM: Xây mới nhà học
02 phòng và các hạng mục phụ trợ;

xã Đăk Tờ
Re

BQL DA
ĐTXD
huyện

Công trình công
cộng, cấp IV 2024 NQ số 45

16/12/2021 555 555 555 555 Dự kiến điều chỉnh

-
Trường Mầm non Hoa Hồng (điểm thôn 4), xã Đăk
Tờ Re, huyện Kon Rẫy; HM: Sửa chữa nhà vệ sinh,
hệ thống cấp nước và các hạng mục phụ trợ

xã Đăk Tờ
Re

BQL DA
ĐTXD
huyện

Công trình công
cộng, cấp IV 2024 NQ số 45

16/12/2021 150 150 150 150

- Trường Tiểu học Đăk Pne (điểm Kon Túc), huyện
Kon Rẫy; HM: Sửa chữa cổng, tường rào Xã Đăk Pne

BQL DA
ĐTXD
huyện

Công trình công
cộng cấp IV 2024 NQ số 45

16/12/2021 100 100 100 100 Dự kiến điều chỉnh

-
Trường Mầm non Đăk Pne (điểm Kon Túc), huyện
Kon Rẫy; HM: Làm mới sân bê tông và các hạng
mục phụ trợ

Xã Đăk Pne
BQL DA
ĐTXD
huyện

Công trình công
cộng cấp IV 2024 NQ số 45

16/12/2021 200 200 200 200
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- Nâng cấp, sửa chữa Công trình nước sinh hoạt thôn
Kon Bỉ, xã Đăk Tơ Lung

xã Đăk Tơ
Lung

BQL DA
ĐTXD
huyện

Công trình
NN&PTNT cấp

IV
2024 NQ số 45

16/12/2021 200 200 200 200 Dự kiến điều chỉnh

- Sửa chữa, nâng cấp hệ thống sinh hoạt thôn 2, thôn 3
xã Đăk Pne xã Đăk Pne

BQL DA
ĐTXD
huyện

Công trình
NN&PTNT cấp

IV
2024 NQ số 45

16/12/2021 200 200 200 200

-
Sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn 2, xã
Đăk Kôi; hạng mục: Đường ống, bồn chứa và hệ
thống van

 xã Đăk Kôi
BQL DA
ĐTXD
huyện

Công trình
NN&PTNT cấp

IV
2024 NQ số 45

16/12/2021 250 250 250 250 Dự kiến điều chỉnh

- Sửa chữa, nâng cấp hệ thống sinh hoạt thôn 4 xã Đăk
Pne xã Đăk Pne

BQL DA
ĐTXD
huyện

Công trình
NN&PTNT cấp

IV
2024 NQ số 45

16/12/2021 200 200 200 200

- Trường  Mầm  non  Đăk  Tơ  Lung  (điểm  Kon  Lỗ);
HM: SC nhà học 01 phòng và các hạng mục phụ trợ

xã Đăk Tơ
Lung

BQL DA
ĐTXD
huyện

Công trình cộng
cộng, cấp IV 2024 NQ số 45

16/12/2021 200 200 200 200 Dự kiến điều chỉnh

- Công trình cấp nước sinh hoạt Đăk Pủi xã Đăk Pne xã Đăk Pne
BQL DA
ĐTXD
huyện

Công trình
NN&PTNT cấp

IV
2024- NQ số 45

16/12/2021 500 500 415 415 Dự kiến điều chỉnh

II Phân cấp đầu tư theo tiêu chí định mức quy định
tại Nghị quyết HĐND tỉnh 62,142 17,642 6,588 6,588

1 Các dự án chuyển tiếp 50,800 6,300 1,040 1,040

Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy Xã Đăk Pne
BQL DA
ĐTXD
huyện

Cấp III,
L=9,7km 2022- 224-

24/3/2021 50,000 5,500 1,000 1,000

- Sửa chữa Trụ sở Huyện ủy Kon Rẫy xã Tân Lập Văn phòng
huyện ủy

Công trình dân
dụng cấp III 2023- NQ số 45

16/12/2021 800 800 40 40

2 Các dự án khởi công mới 11,342 11,342 5,548 5,548

- Trường Mầm non 19/5, huyện Kon Rẫy; HM: Sửa
chữa 03 phòng làm việc + hàng rào

Thị trấn Đăk
Rve

BQL DA
ĐTXD
huyện

Công trình công
cộng, cấp IV 2024 NQ số 45

16/12/2021 110 110 110 110 Dự kiến điều chỉnh

- Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở HĐND& UBND huyện
Kon Rẫy xã Tân Lập

BQL DA
ĐTXD
huyện

Công trình dân
dụng cấp III 2024 NQ số 45

16/12/2021 1,365 1,365 1,365 1,365

- Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước khu vực
Quảng trường Trung tâm huyện xã Tân Lập

Công trình Hạ
tầng kỹ thuật,

cấp IV
2024 NQ số 45

16/12/2021 2,000 2,000 700 700 Dự kiến điều chỉnh

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Địa điểm XD Chủ đầu tư Quy mô, năng
lực thiết kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư
Dự kiến KH đầu tư

công năm 2024

Ghi chú
Số quyết

định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP
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- Sửa chữa nâng cấp đường Trần Phú, thị trấn Đăk
Rve

Thị trấn Đăk
Rve Đường nội thị 2024 NQ số 45

16/12/2021 1,400 1,400 594 594 Dự kiến điều chỉnh

- Công trình nước sinh hoạt Kon Bưu, thôn 4, xã Tân
Lập xã Tân Lập

BQL DA
ĐTXD
huyện

Công trình Nông
nghiệp và Phát
triển nông thôn,

cấp III

2024 NQ số 45
16/12/2021 800 800 800 800

- Sửa chữa Trụ sở Khối mặt trận đoàn thể huyện Kon
Rẫy xã Tân Lập

BQL DA
ĐTXD
huyện

Công trình dân
dụng cấp III 2024 NQ số 45

16/12/2021 657 657 657 657

- Sửa chữa đập thủy lợi Hố Chuối xã Tân Lập
BQL DA
ĐTXD
huyện

Công trình Nông
nghiệp và Phát
triển nông thôn,

cấp IV

2024 NQ số 45
16/12/2021 410 410 410 410

- Xây mới Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã
Đăk Pne xã Đăk Pne

BQL DA
ĐTXD
huyện

Công trình công
cộng, cấp III 2024 NQ số 45

16/12/2021 600 600 600 600

- Xây mới Cổng chào trên quốc lộ 24 (điểm đầu và
điểm cuối) của huyện

xã Đăk Tờ
Re, thị trấn
Đăk Rve

BQL DA
ĐTXD
huyện

Công trình công
cộng, cấp III 2024 NQ số 45

16/12/2021 4,000 4,000 112 112 Dự kiến điều chỉnh

- Chi phí kiểm toán, quyết toán 200 200

III Nguồn thu tiền sử dụng đất 6,600 6,600 1,753 1,753

1 Ngân sách tỉnh bổ sung 6,600 6,600 1,533 1,533

-

Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán Trung ương
giao chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng
ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng
cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính
và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Trên địa bàn
huyện

Phòng
TN&MT 2021- NQ số 41

16/12/2021 6,600 6,600 1,533 1,533

2 Nguồn ngân sách huyện phân bổ từ thu tiền sử
dụng đất hàng năm - - 220 220

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới
Trên địa bàn

huyện
UBND các
xã, thị trấn 2022- NQ số 22a

03/12/2020 200 200

- Điều tiết ngân sách xã hưởng theo phân cấp
Các xã, thị

trấn
UBND các
xã, thị trấn 2021- NQ số 22a

03/12/2020 20 20

IV Nguồn thu xổ số kiến thiết  (hỗ trợ đối  ứng xây
dựng NTM) 3,054 3,045 1,015 1,015

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Địa điểm XD Chủ đầu tư Quy mô, năng
lực thiết kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư
Dự kiến KH đầu tư

công năm 2024

Ghi chú
Số quyết

định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP
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1 Các dự án khởi chuyển tiếp 2,000 2,000 980 980

- Nhà văn hóa Trung tâm xã Đăk Kôi xã Đăk Kôi
BQL DA
ĐTXD
huyện

Công trình công
cộng, cấp III 2023- NQ số 45

16/12/2021 2,000 2,000 980 980

2 Các dự án khởi công mới 1,054 1,045 35 35

- Sửa chữa, cải tạo các cơ sở văn hoá, di tích văn hoá
Trên địa bàn

huyện

BQL DA
ĐTXD
huyện

Công trình công
cộng 2024- NQ số 45

16/12/2021 1,054 1,045 35 35

V Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ các công trình cấp
bách 7,000 7,000 2,500 2,500

1 Các dự án khởi công mới 7,000 7,000 2,500 2,500

- Sửa chữa, khắc phục đường đi khu sản xuất Đăk
Nâm, xã Đăk Pne xã Đăk Pne Công trình giao

thông cấp B 2022- NQ số 45
16/12/2021 3,000 3,000 1,000 1,000 Dự kiến điều chỉnh

-
Nâng cấp, sửa chữa đường Hùng Vương, thị trấn
Đăk Rve, huyện Kon Rẫy; hạng mục: Nền, mặt
đường, hệ thống thoát nước và các hạng mục phụ trợ

Thị trấn Đăk
Rve

Công trình giao
thông cấp IV 2024- NQ số 45

16/12/2021 4,000 4,000 1,500 1,500 Dự kiến điều chỉnh

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Địa điểm XD Chủ đầu tư Quy mô, năng
lực thiết kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư
Dự kiến KH đầu tư

công năm 2024

Ghi chú
Số quyết

định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSĐP
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